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1742 Nguyễn Mai Anh 02/12/1995 Nữ Thị trấn Đông Anh - 
Đông Anh ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1743 Nguyễn Công Chức 02/11/1980 Nam Dân Hòa - Thanh Oai ĐH TC Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn MTH NT Liêm

1744 Vương Duy Cương 09/08/1995 Nam Trạm Trôi - Hoài Đức ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1745 Lê Minh Đức 19/12/1980 Nam Văn Chương - Đống 
Đa Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1746 Nguyễn Minh Đức 04/06/1993 Nam Vĩnh Phúc - Ba Đình ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1747 Nguyễn Thị Minh Giang 29/12/1994 Nữ Ngọc Tảo - Phúc Thọ ĐH CQ
Quản lý môi 

trường công nghiệp 
và đô thị

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1748 Nguyễn Thị Thúy Hòa 16/08/1996 Nữ Sơn La ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm
1749 Nguyễn Thị Giáng Hương 19/09/1988 Nữ Phúc Diễn - Bắc Từ 

Liêm ĐH TC Khoa học môi 
trường

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1750 Nguyễn Hoàng Long 04/12/1996 Nam Phú Diễn - Bắc Từ 
Liêm ĐH CQ Kỹ Thuật môi trường 

giao thông
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1751 Trần Quang Long 29/09/1994 Nam Nhật Tân - Tây Hồ ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1752 Đặng Thị Mai 20/09/1992 Nữ Trung Châu - Đan 
Phượng ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn KCT NT Liêm

1753 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/10/1991 Nữ Đức Thượng - Hoài 
Đức ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1754 Bùi Thị Hồng Nhung 05/01/1995 Nữ Đức Thắng - Bắc Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1755 Vũ Thị Như Trang 29/09/1989 Nữ Mộ Lao - Hà Đông Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn KCT NT Liêm
1756 Lưu Văn Trường 12/8/1987 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Cầu Diễn NT Liêm

1757 Nguyễn Hồng Giang 21/04/1991 Nữ Tây Đằng - Ba Vì ĐH CQ Kinh tế xây dựng Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mễ Trì NT Liêm

1758 Đinh Thanh Hải 12/11/1977 Nam Xuân Phương - Nam 
Từ Liêm ĐH CQ Kinh tế xây dựng Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Mễ Trì CTB NT Liêm

1759 Đàm Thị Hường 14/03/1993 Nữ Cao Bằng ĐH CQ Kỹ thuật kiểm soát 
ô nhiễm môi trường

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mễ Trì DTTS NT Liêm

1760 Lê Thị Lan Anh 29/04/1989 Nữ Nguyễn Trãi - Hà 
Đông ĐH CQ

Địa chính (Quản lý 
đất đai và môi 

trường)
Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1761 Đỗ Phương Anh 12/09/1994 Nữ Quang Trung - Hà 
Đông ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1762 Khuất Văn Doanh 02/11/1987 Nam Võng Xuyên - Phúc 
Thọ Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
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1763 Đoàn Minh Đức 05/05/1984 Nam Nhật Tân - Tây Hồ ĐH CQ Kinh tế xây dựng Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1764 Đỗ Thị Hân 03/11/1993 Nữ Ngọc Liệp - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1765 Lưu Thị Thu Hương 17/06/1986 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1766 Nguyễn Thị Huyền 05/12/1992 Nữ Ngọc Mỹ - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1767 Nguyễn Thùy Linh 26/11/1994 Nữ Xuân Phú - Phúc Thọ ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1768 Vũ Thị Thanh Mai 09/02/1986 Nữ Quan Hoa - Cầu Giấy ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1769 Nguyễn Công Minh 11/12/1992 Nam Nhật Tân - Tây Hồ ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1770 Nguyễn Hải Nam 10/9/1994 Nam Ngọc Mỹ - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1771 Bùi Thị Bích Ngọc 24/12/1985 Nữ Đồng Tháp - Đan 
Phượng ĐH TC Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1772 Bùi Văn Phúc 18/05/1994 Nam Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1773 Ngô Tiến Quân 16/04/1994 Nam Mai Dịch - Cầu Giấy ĐH CQ Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm

1774 Bùi Văn Thịnh 23/01/1988 Nam Trung Phụng - Đống 
Đa Ths Khoa học môi 

trường
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1775 Lê Thị Tuyến 03/02/1993 Nữ Thái Bình ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 CTB NT Liêm
1776 Vũ Văn Vịnh 24/12/1993 Nam Mỹ Đình 2 - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1777 Đỗ Thị Yến 31/03/1992 Nữ Quốc Oai - Quốc Oai ĐH TC Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 1 NT Liêm
1778 Phạm Quỳnh Anh 04/11/1994 Nữ Sóc Sơn - Sóc Sơn Ths Khoa học môi 

trường
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1779 Bùi Đức Anh 28/10/1994 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1780 Đỗ Bích 28/01/1984 Nam Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1781 Nguyễn Văn Đích 21/06/1980 Nam Xuân Phương - Nam 
Từ Liêm ĐH TC Địa chính Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 CTB và 

CĐCĐ NT Liêm

1782 Phan Trung Hiếu 17/11/1987 Nam Mỹ Đình 1 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 KCT NT Liêm

1783 Lưu Thị Thanh Huyền 05/02/1986 Nữ Trung Liệt - Đống Đa ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm
1784 Đặng Duy Khang 21/12/1990 Nam Thái Bình ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1785 Nguyễn Thị Luyện 09/10/1996 Nữ Liên Mạc - Mê Linh ĐH CQ Khoa học môi 
trường

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1786 Hoàng Văn Nguyên 08/06/1993 Nam Xuân Thu - Sóc Sơn ĐH CQ Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1787 Nguyễn Minh Phúc 25/10/1993 Nam Minh Khai - Bắc Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1788 Ngô Thị Phương 24/08/1994 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm
1789 Nguyễn Trọng Thắng 24/08/1994 Nam Minh Khai - Bắc Từ 

Liêm Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm
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1790 Đỗ Thị Thảo 20/11/1988 Nữ Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1791 Vũ Thị Thu Thủy 04/10/1993 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1792 Hoàng Thanh Tùng 25/01/1994 Nam Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1793 Nguyễn Thị Cẩm Anh 20/10/1988 Nữ Láng Thượng - Đống 
Đa Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1794 Nguyễn Thị Ngọc Anh 17/03/1995 Nữ Nam Định ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1795 Nguyễn Văn Cung 02/03/1994 Nam Vân Côn - Hoài Đức ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô CBB NT Liêm

1796 Vũ Mạnh Cường 23/05/1992 Nam Thị trấn Trâu Quỳ - Gia 
Lâm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1797 Phí Ngọc Điệp 10/11/1988 Nam Phú Diễn - Bắc Từ 
Liêm ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1798 Phạm Vũ Đông 18/09/1993 Nam Kim Thư - Thanh Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1799 Nguyễn Thùy Dương 05/12/1994 Nữ Yên Sở - Hoài Đức ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1800 Trần Đăng Huy 14/09/1988 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Phú Đô KCT NT Liêm

1801 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/02/1992 Nữ Dương Nội - Hà Đông ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1802 Nguyễn Văn Lợi 12/05/1994 Nam Bắc Ninh ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1803 Đào Thị Mây 05/07/1989 Nữ Ngọc Mỹ - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1804 Nguyễn Thành Mỹ 10/06/1994 Nam Quốc Oai - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1805 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/08/1992 Nữ Dịch Vọng Hậu - Cầu 
Giấy ĐH CQ Quản lý môi trường Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Phú Đô KCT NT Liêm

1806 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 03/12/1992 Nữ Đại Kim - Hoàng Mai ĐH CQ Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1807 Đào Cư Thắng 27/07/1991 Nam Phú Lương - Hà Đông ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm

1808 Nguyễn Đức Thắng 10/03/1994 Nam Phú Kim - Thạch Thất ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1809 Phùng Hoài Thu 13/09/1992 Nữ Tích Giang - Phúc 

Thọ Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1810 Nguyễn Đức Trung 09/4/1977 Nam Ngọc Hồi - Thanh Trì Ths Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô HTNV NT Liêm

1811 Hoàng Anh Tuấn 17/07/1977 Nam Phúc La - Hà Đông ĐH TC Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô MTH NT Liêm

1812 Ngô Minh Tuấn 14/02/1995 Nam Di Trạch - Hoài Đức ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1813 Đậu Thị Thanh Xuân 06/01/1992 Nữ Đông Yên - Quốc Oai ĐH CQ Quản lý đất đai Quản lý đất đai ĐC-XD2 Phú Đô NT Liêm
1814 Trương Quốc Anh 02/06/1991 Nam Mai Dịch - Cầu Giấy ĐH TC Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Phương Canh NT Liêm

1815 Phạm Anh Dũng 01/10/1988 Nam Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH CQ Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Phương Canh KCT NT Liêm
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1816 Trần Tuấn Giang 06/12/1992 Nam Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ 
Liêm Ths

Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao 

thông

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Phương Canh NT Liêm

1817 Trần Thu Hằng 19/07/1991 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Phương Canh NT Liêm

1818 Đào Thị Hậu 03/03/1989 Nữ Quang Trung - Hà 
Đông Ths Kinh tế xây dựng Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Tây Mỗ NT Liêm

1819 Đặng Xuân Hợp 29/08/1982 Nam Vạn Phúc - Hà Đông ĐH CQ Xây dựng Cầu - 
Đường bộ

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Tây Mỗ NT Liêm

1820 Trần Thế Quang 23/09/1984 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Xây dựng dân dụng 

& công nghiệp
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Tây Mỗ NT Liêm

1821 Trần Huy Quý 05/05/1987 Nam Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Xây dựng hoặc 

Môi trường ĐC-XD2 Tây Mỗ NT Liêm

1822 Tô Văn Vững 14/10/1989 Nam Đại Yên - Chương Mỹ Ths
Kỹ thuật xây dựng 
công trình và công 

nghiệp

Xây dựng hoặc 
Môi trường ĐC-XD2 Tây Mỗ NT Liêm

1823 Nguyễn Văn Đức 27/09/1988 Nam Tân Minh - Sóc Sơn ĐH CQ Kỹ thuật kiểm soát 
ô nhiễm môi trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn NT Liêm

1824 Hoàng Tùng Lâm 24/10/1994 Nam Yên Bái ĐH CQ Quản lý môi trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn DTTS NT Liêm

1825 Nguyễn Thị Trang 21/07/1992 Nữ Bình Minh - Thanh 
Oai ĐH CQ Công nghệ môi 

trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn NT Liêm

1826 Hoàng Thu Trang 17/03/1994 Nữ Chúc Sơn - Chương 
Mỹ ĐH CQ Khoa học môi 

trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn NT Liêm

1827 Nguyễn Thị Thu Trang 21/01/1987 Nữ Phú La - Hà Đông ĐH CQ Khoa học môi 
trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn NT Liêm

1828 Lê Anh Tùng 09/10/1993 Nam Thủy Xuân Tiên - 
Chương Mỹ ĐH CQ Khoa học môi 

trường Môi trường ĐC-XD2 Trung Văn CTB NT Liêm

1829 Nguyễn Việt Anh 02/11/1991 Nam Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH TC Kỹ thuật kiểm soát 

ô nhiễm môi trường Môi trường ĐC-XD2 Xuân Phương NT Liêm

1830 Lê Thị Hải Anh 01/06/1990 Nữ Nguyễn Trãi - Hà 
Đông ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ CTB NT Liêm

1831 Nguyễn Thị Vân Anh 07/05/1983 Nữ Quốc Oai - Quốc Oai ĐH TC Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1832 Ngô Kim Cúc 01/12/1986 Nữ Đại Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1833 Đặng Hương Giang 12/03/1982 Nữ An Khánh - Hoài Đức ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ MTH NT Liêm
1834 Đinh Thị Thu Lan 08/02/1987 Nữ Minh Tân - Phú 

Xuyên ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1835 Trần Trà My 06/11/1988 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1836 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/04/1989 Nữ Đại Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm

1837 Phạm Thị Thanh Thảo 03/05/1984 Nữ Nguyễn Trãi - Hà 
Đông ĐH TC

Kế toán tài chính 
doanh nghiệp 

thương mại
Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm

1838 Nguyễn Thị Ba Thúy 04/10/1990 Nữ Hòa Xá - Ứng Hòa ĐH TC Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1839 Nguyễn Thị Tuyền 05/02/1988 Nữ Vân Đình - Ứng Hòa ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ NT Liêm
1840 Nguyễn Thị Vui 09/03/1992 Nữ La Phù - Hoài Đức ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Đại Mỗ KCT NT Liêm
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1841 Trần Thị Cúc 20/09/1992 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì CBB NT Liêm

1842 Nguyễn Viết Đức 22/07/1978 Nam Song Phương - Hoài 
Đức ĐH TC

Kế toán-tài chính 
doanh nghiệp thương 

mại
Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1843 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/12/1989 Nữ Sài Sơn - Quốc Oai ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1844 Hoàng Thu Hà 02/04/1987 Nữ Phương Tú - Ứng Hòa ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1845 Phương Thúy Hằng 03/02/1990 Nữ Xuân La - Tây Hồ ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì KCT NT Liêm
1846 Ngô Thị Hằng 14/10/1991 Nữ Láng Thượng - Đống 

Đa ĐH CQ Kế toán doanh 
nghiệp Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1847 Phùng Thị Bích Hảo 01/12/1989 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1848 Đỗ Thị Hiền 22/10/1983 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1849 Nguyễn Thị Mai Hiền 12/10/1992 Nữ Liên Hồng - Đan 

Phượng ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1850 Nguyễn Thu Hiền 27/12/1996 Nữ Kim Giang - Thanh 
Xuân ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1851 Vũ Thị Hồng 01/12/1995 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1852 Tô Thị Hồng 06/03/1988 Nữ Bạch Mai - Hai Bà 
Trưng Ths Kế toán, kiểm toán 

và phân tích Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1853 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/03/1993 Nữ An Phượng - Hoài 
Đức ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm

1854 Nguyễn Thị Mai Loan 01/09/1993 Nữ Phương Dực - Phú 
Xuyên ĐH CQ Kế toán doanh 

nghiệp Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1855 Phùng Hà Phương 06/03/1995 Nữ Trung Hưng - Sơn 

Tây ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1856 Đào Thị Son 15/06/1990 Nữ Yên Bái ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1857 Vũ Thanh Thảo 12/06/1994 Nữ Thái Hòa - Ba Vì ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1858 Nguyễn Mai Trang 17/11/1992 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 

Liêm Ths Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1859 Nguyễn Thị Thu Trang 28/12/1989 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì NT Liêm
1860 Bạch Tú Uyên 03/09/1983 Nữ Mộ Lao - Hà Đông ĐH TX Kế toán Kế toán TC-KT Mễ Trì KCT NT Liêm
1861 Nguyễn Thị Hà 16/05/1989 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Phú Đô NT Liêm

1862 Ngô Thị Oanh 02/08/1985 Nữ Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kế toán, Phân tích 

và kiểm toán Kế toán TC-KT Phú Đô NT Liêm

1863 Bùi Thu Trang 02/07/1983 Nữ Yên Hòa - Cầu Giấy ĐH TC
Kế toán tài chính 

doanh nghiệp 
thương mại

Kế toán TC-KT Phú Đô MTH NT Liêm

1864 Nguyễn Minh Hiếu 13/06/1992 Nam Dịch Vọng Hậu - Cầu 
Giấy ĐH CQ Kế toán doanh 

nghiệp Kế toán TC-KT Tây Mỗ NT Liêm

1865 Đỗ Thị Khánh 17/11/1979 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Kế toán kiểm toán Kế toán TC-KT Tây Mỗ NT Liêm

1866 Nguyễn Minh Phượng 17/07/1993 Nữ Vạn Phúc - Hà Đông ĐH CQ Kế toán kiểm toán Kế toán TC-KT Tây Mỗ NT Liêm
1867 Đinh Thị Thu Thảo 03/01/1992 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kế toán doanh 
nghiệp Kế toán TC-KT Tây Mỗ NT Liêm
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1868 Hoàng Thị Hồng Anh 13/10/1987 Nữ Kiến Hưng - Hà Đông ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn MTH NT Liêm
1869 Phùng Thị Duyên 18/09/1987 Nữ Phúc La - Hà Đông ĐH TX Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm
1870 Đỗ Thị Hà 18/10/1991 Nữ Mộ Lao - Hà Đông ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm
1871 Phương Thu Hồng 05/09/1991 Nữ Trung Hưng - Sơn 

Tây ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm
1872 La Thúy Liễu 06/05/1991 Nữ Trung Văn - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Kế toán doanh 
nghiệp Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm

1873 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/5/1987 Nữ Trung Hòa - Cầu Giấy ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm
1874 Nguyễn Thị Nga 30/10/1988 Nữ Dương Nội - Hà Đông ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm
1875 Nguyễn Thu Trang 21/12/1993 Nữ Hà Cầu - Hà Đông ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm

1876 Lê Thu Trang 06/09/1984 Nữ Giảng Võ - Ba Đình ĐH CQ
Kế toán-tài chính 

doanh nghiệp thương 
mại

Kế toán TC-KT Trung Văn NT Liêm

1877 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18/12/1988 Nữ Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Xuân Phương NT Liêm

1878 Nguyễn Thị Hồng Hoa 12/12/1989 Nữ Xuân Phương - Nam 
Từ Liêm ĐH CQ Kế toán Kế toán TC-KT Xuân Phương NT Liêm

1879 Nguyễn Thị Nương 23/03/1980 Nữ Phúc Lâm - Mỹ Đức ĐH TC
Kế toán tài chính 

doanh nghiệp 
thương mại

Kế toán TC-KT Xuân Phương NT Liêm

1880 Mai Đức Mai 15/04/1993 Nam Dịch Vọng Hậu - Cầu 
Giấy ĐH CQ Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 1 NT Liêm

1881 Nguyễn Văn Việt 28/08/1987 Nam Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 1 NT Liêm

1882 Đỗ Thúy Hà 18/4/1996 Nữ Dương Nội - Hà Đông ĐH CQ Luật nhà nước và 
luật hành chính Luật TP-HT Mỹ Đình 2 NT Liêm

1883 Nguyễn Thị Hoa 31/08/1993 Nữ Cần Hữu - Quốc Oai ĐH CQ Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 NT Liêm
1884 Nguyễn Đình Hưng 15/06/1982 Nam Mỹ Đình 2 - Nam Từ 

Liêm ĐH TX Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 MTH NT Liêm

1885 Vũ Thị Thanh Hương 21/05/1981 Nữ Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 NT Liêm

1886 Hoàng Thị Liên 24/6/1996 Nữ Song Phương - Hoài 
Đức ĐH CQ Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 DTTS NT Liêm

1887 Nguyễn Dương Quỳnh Nga 26/10/1995 Nữ Trung Hưng - Sơn 
Tây ĐH CQ Luật Tư pháp hình 

sự Luật TP-HT Mỹ Đình 2 NT Liêm
1888 Vũ Thị Kiều Oanh 11/08/1995 Nữ Vĩnh Phúc ĐH CQ Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 CBB NT Liêm
1889 Ngô Quang Thảo 07/07/1977 Nam Phú Đô - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Luật Luật TP-HT Mỹ Đình 2 KCT NT Liêm

1890 Phạm Thị Thủy 13/06/1984 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Luật kinh tế-Lao 

động Luật TP-HT Mỹ Đình 2 CĐCĐ NT Liêm
1891 Trần Thị Kim Vang 24/02/1985 Nữ Yên Nghĩa - Hà Đông ĐH CQ Luật học Luật TP-HT Mỹ Đình 2 NT Liêm
1892 Trần Thị Bình 13/11/1989 Nữ Xuân Phương - Nam 

Từ Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật TP-HT Phương Canh NT Liêm

1893 Nghiêm Thị Bách Diệp 17/06/1982 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật TP-HT Phương Canh NT Liêm

1894 Nguyễn Ngọc Lan 17/01/1985 Nữ Lại Yên - Hoài Đức ĐH TC Luật Luật TP-HT Phương Canh CTB MTH NT Liêm
1895 Lê Đình Hùng 08/05/1987 Nam Kiến Hưng - Hà Đông ĐH CQ Luật Luật TP-HT Trung Văn KCT NT Liêm
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1896 Đoàn Văn Quân 17/07/1987 Nam Ngọc Thụy - Long 
Biên ĐH TC Luật Luật TP-HT Trung Văn MTH NT Liêm

1897 Triệu Thu Hương 19/06/1990 Nữ Phúc Diễn - Bắc Từ 
Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật TP-HT Xuân Phương KCT NT Liêm

1898 Nguyễn Thị Cao Trang 04/6/1983 Nữ Nguyễn Trung Trực - 
Ba Đình ĐH TC Luật Luật TP-HT Xuân Phương KCT NT Liêm

1899 Trần Văn Tuấn 18/07/1981 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật TP-HT Xuân Phương MTH NT Liêm

1900 Đào Ngọc Linh 28/08/1990 Nữ Ô Chợ Dừa - Đống Đa ĐH TC Văn hóa du lịch Văn hóa du lịch VH-XH1 Cầu Diễn NT Liêm

1901 Lê Thị Thúy 08/05/1988 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Việt Nam học Văn hóa du lịch VH-XH1 Cầu Diễn CBB NT Liêm

1902 Đào Ngọc Ánh 28/08/1990 Nữ Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Quản lý văn hóa Văn hóa du lịch VH-XH1 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1903 Tạ Ngọc Ly 01/03/1987 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Văn hóa du lịch Văn hóa du lịch VH-XH1 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1904 Nguyễn Thị Thanh 22/08/1988 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Văn hóa du lịch Văn hóa du lịch VH-XH1 Mỹ Đình 2 NT Liêm

1905 Bùi Thị Hảo 04/05/1991 Nữ Vân Tảo - Thường Tín ĐH Ths Việt Nam học Việt Nam học VH-XH1 Xuân Phương NT Liêm
1906 Nguyễn Thu Thủy 02/01/1989 Nữ Vạn Phúc - Hà Đông ĐH CQ Việt Nam học Việt Nam học VH-XH1 Xuân Phương NT Liêm
1907 Lê Thị Tuyến 23/12/1990 Nữ Minh Khai - Bắc Từ 

Liêm ĐH CQ Bảo tàng học Việt Nam học VH-XH1 Xuân Phương NT Liêm
1908 Nguyễn Hải Hà 01/09/1995 Nữ Thanh Mỹ - Sơn Tây ĐH CQ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Mễ Trì NT Liêm
1909 Bế Thị Nhung 24/02/1993 Nữ Cao Bằng ĐH CQ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Mễ Trì DTTS NT Liêm
1910 Nguyễn Phương Nhung 26/11/1978 Nữ Trung Văn - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Mễ Trì CLS NT Liêm
1911 Nguyễn Thị Phương Loan 31/01/1989 Nữ Phú Phương - Ba Vì ĐH CQ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Phú Đô NT Liêm
1912 Nguyễn Thị Thu Vân 03/11/1987 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 

Liêm ĐH CQ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Phú Đô NT Liêm

1913 Nguyễn Minh Phương 05/10/1990 Nữ Phương Canh - Nam 
Từ Liêm Ths Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Phương Canh NT Liêm

1914 Bỉnh Thị Thúy 10/09/1988 Nữ Sơn Đồng - Hoài Đức ĐH CQ Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực VH-XH2 Phương Canh NT Liêm
1915 Nguyễn Mỹ Hạnh 03/07/1991 Nữ Cầu Diễn - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Cầu Diễn NT Liêm

1916 Nguyễn Thanh Huyền 21/07/1989 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Cầu Diễn NT Liêm

1917 Dương Thùy Ninh 06/12/1986 Nữ Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Cầu Diễn NT Liêm

1918 Nguyễn Văn Trọng 01/01/1995 Nam Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Đại Mỗ NT Liêm

1919 Hoàng Anh Tuấn 09/08/1980 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Đại Mỗ NT Liêm

1920 Nguyễn Văn Việt 21/01/1986 Nam Đại Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Luật Luật VP-TK Đại Mỗ KCT MTH NT Liêm

1921 Nguyễn Thị Hằng 07/10/1982 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Mễ Trì KCT NT Liêm
1922 Nguyễn Thị Hậu 30/04/1982 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Mễ Trì NT Liêm
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1923 Hoàng Văn Huy 05/05/1983 Nam Tân Phú - Quốc Oai ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm
1924 Nguyễn Thị Bích Liên 27/12/1977 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH TC Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm
1925 Bùi Tuyết Mai 18/02/1989 Nữ Canh Nậu - Thạch 

Thất ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1926 Nguyễn Duy Minh 30/11/1994 Nam Tây Đằng - Ba Vì ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm
1927 Khuất Thị Kim Ngân 25/11/1996 Nữ Đại Đồng - Thạch 

Thất ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm
1928 Nguyễn Trí Nhật 11/11/1996 Nam Vân Canh - Hoài Đức ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1929 Nguyễn Thị Phương 08/11/1993 Nữ Nam Phương Tiến - 
Chương Mỹ ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1930 Ngô Chí Thành 24/07/1983 Nam Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH TC Hành chính học Hành chính VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1931 Nguyễn Thị Hồng Trâm 22/08/1995 Nữ Song Phương - Hoài 
Đức ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1932 Phùng Minh Trường 17/04/1987 Nam Đồng Thái - Ba Vì ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1933 Phạm Thị Hồng Vân 25/04/1990 Nữ Phương Đình - Đan 
Phượng ĐH CQ Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng VP-TK Mễ Trì NT Liêm

1934 Bùi Thị Yến 20/09/1982 Nữ Mễ Trì- Nam Từ Liêm ĐH CQ Luật Luật VP-TK Mễ Trì NT Liêm
1935 Trần Ngọc Bắc 04/06/1984 Nam Xuân Phương - Nam 

Từ Liêm ĐH CQ Công nghệ thông 
tin

Công nghệ thông 
tin VP-TK Mỹ Đình 1 MTH NT Liêm

1936 Bùi Kim Cúc 06/02/1982 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 
Liêm Ths Quản lý công Hành chính VP-TK Mỹ Đình 1 NT Liêm

1937 Trần Thị Thu Hoài 06/08/1996 Nữ Ninh Bình ĐH CQ Luật Luật VP-TK Mỹ Đình 1 CBB NT Liêm
1938 Nguyễn Thị Ý Lan 04/02/1985 Nữ Mỹ Đình 1 - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Mỹ Đình 1 KCT NT Liêm
1939 Bùi Thanh Nhàn 15/07/1982 Nữ Yên Hòa - Cầu Giấy ĐH TC Hành chính học Hành chính VP-TK Mỹ Đình 1 NT Liêm
1940 Đỗ Hồng Phúc 06/10/1996 Nam Quan Hoa - Cầu Giấy ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Mỹ Đình 1 NT Liêm

1941 Nguyễn Trung Thành 07/01/992 Nam Mỹ Đình 1 - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Mỹ Đình 1 MTH NT Liêm

1942 Phạm Thị Quỳnh Anh 31/03/1996 Nữ Nguyễn Trãi - Hà 
Đông ĐH CQ Lưu trữ học Văn thư lưu trữ VP-TK Mỹ Đình 2 NT Liêm

1943 Nguyễn Thị Sắc 17/08/1991 Nữ Cao Viên - Thanh Oai ĐH CQ Lưu trữ học và 
quản trị văn phòng Văn thư lưu trữ VP-TK Mỹ Đình 2 NT Liêm

1944 Vũ Thị Việt 21/08/1985 Nữ Mỹ Đình 2 - Nam Từ 
Liêm ĐH TX Tin học Công nghệ thông 

tin VP-TK Mỹ Đình 2 MTH NT Liêm

1945 Nguyễn Văn Hà 01/02/1985 Nam Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Phú Đô CTB MTH NT Liêm

1946 Ngô Văn Hanh 17/10/1982 Nam Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Phú Đô HTNV MTH NT Liêm

1947 Trần Ngọc Hùng 04/12/1986 Nam Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Phú Đô NT Liêm

1948 Nguyễn Thị Liễu 28/12/1990 Nữ Thanh Hóa ĐH CQ Quản lý tổ chức và 
nhân sự Hành chính VP-TK Phú Đô NT Liêm



STT Họ đệm Tên Ngày, tháng, 
năm sinh 

Giới 
tính Hộ khẩu Trình độ

đào tạo

Hệ 
đào 
tạo 

Ngành hoặc chuyên 
ngành đào tạo

Ngành, chuyên 
ngành cần tuyển

Chức 
danh công 
chức  
đăng ký 
thi tuyển

Đăng ký thi tuyển  
tại xã, phường, thị 
trấn

Diện ưu 
tiên

Ghi chú 
(miễn thi 
Tin học 

ghi MTH)

ĐơnVị

1949 Ngô Thị Nhung 20/03/1980 Nữ Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH CQ Chính sách công Hành chính VP-TK Phú Đô NT Liêm

1950 Nguyễn Danh Quốc 31/05/1984 Nam Tiến Thắng - Mê Linh ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Phú Đô NT Liêm
1951 Lê Thanh Quý 24/03/1982 Nữ La Phù - Hoài Đức ĐH TX Luật kinh tế Luật VP-TK Phú Đô KCT NT Liêm
1952 Nguyễn Trung Thìn 18/10/1988 Nam Đồng Trúc - Thạch 

Thất ĐH CQ Công nghệ thông 
tin

Công nghệ thông 
tin VP-TK Phú Đô MTH NT Liêm

1953 Nguyễn Hữu Vũ 20/06/1984 Nam Phú Đô - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Hành chính học Hành chính VP-TK Phú Đô KCT NT Liêm

1954 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/07/1988 Nữ Hiệp Thuận - Phúc 
Thọ ĐH CQ CNTT- Quản trị 

mạng
Công nghệ thông 

tin VP-TK Phương Canh MTH NT Liêm

1955 Trần Thị Hiền 02/07/1983 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TX Công nghệ thông 

tin
Công nghệ thông 

tin VP-TK Phương Canh KCT MTH NT Liêm

1956 Trần Văn Tài 17/03/1989 Nam Tây Mỗ - Nam Từ 
Liêm ĐH TC Luật Luật VP-TK Phương Canh NT Liêm

1957 Quản Thanh Thúy 12/01/1988 Nữ Phương Canh - Nam 
Từ Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật VP-TK Phương Canh KCT NT Liêm

1958 Phan Thu Hương 09/11/1995 Nữ Trung Hòa - Cầu Giấy ĐH CQ Hành chính học Hành chính VP-TK Tây Mỗ NT Liêm
1959 Hồ Thị Phượng 09/05/1972 Nữ Tây Mỗ - Nam Từ 

Liêm ĐH TC Hành chính học Hành chính VP-TK Tây Mỗ NT Liêm
1960 Đỗ Thị Thúy 01/09/1975 Nữ Mai Dịch - Cầu Giấy ĐH TC Hành chính học Hành chính VP-TK Tây Mỗ NT Liêm
1961 Nguyễn Bích Diệp 04/08/1988 Nữ Trung Văn - Nam Từ 

Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật VP-TK Trung Văn KCT NT Liêm

1962 Phạm Thị Thu Hương 07/03/1991 Nữ Thanh Xuân Nam - 
Thanh Xuân Ths Luật Hiếp pháp và 

luật hành chính Luật VP-TK Trung Văn NT Liêm

1963 Trần Tố Uyên 01/12/1976 Nữ Trung Văn - Nam Từ 
Liêm ĐH TX Luật kinh tế Luật VP-TK Trung Văn KCT NT Liêm


